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PHẦN B. HÌNH HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

CHỦ ĐỀ 1. ĐỊNH LÝ TA – LÉT
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Đoạn thẳng tỉ lệ

Hai đoạn thẳng 

[image: image1.wmf]AB

  và  gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng 
[image: image3.wmf]A'B'

 và 
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2. Định lý Ta – lét 

Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì đường thẳng định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
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Chú ý: Định lý Ta – lét vẫn đúng trong trường hợp đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại.
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh đoạn thẳng tỉ lệ, tính độ dài đoạn thẳng hoặc tính tỉ số của hai đoạn thẳng

Phương pháp giải: Sử dụng định nghĩa đoạn thẳng tỉ lệ và các tính chất của tỉ lệ thức.

1A. Trên tia 
[image: image14.wmf]Ax

 lấy các điểm B, C, D theo thứ tự đó sao cho: 
[image: image15.wmf]AB2cm,BC4cm
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 và 
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a) Tính các tỉ số 
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b) Chứng minh 
[image: image19.wmf]2

BCAB.CD.

=

 

1B. Trên đường thẳng d lấy 4 điểm A, B, C, D theo thứ tự đó sao cho 
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 và 
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a) Tính tỉ số 
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b) Cho biết 
[image: image23.wmf]AD28cm

=

. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD.

2A. Cho tam giác ABC và các điểm D, E lần lượt nằm trên hai cạnh AB, AC sao cho 
[image: image24.wmf]ADAE

ABAC

=

 .

a) Chứng minh 
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b) Cho biết 
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 và 
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. Tính AC.

	2B. Cho hình vẽ bên:

Biết 
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a) Chứng minh 
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b) Cho biết 
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 và 
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 . Tính EC.
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Dạng 2. Sử dụng định lý Ta – lét để tính tỉ số đoạn thẳng, tính độ dài đoạn thẳng

Phương pháp giải: Thực hiện theo các bước:

Bước 1. Xác định cặp đoạn thẳng tỉ lệ có được nhờ định lý Ta – lét .

Bước 2. Sử dụng độ dài đoạn thẳng đã có và vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức để tìm độ dài đoạn thẳng cần tính.

3A. Cho tam giác ACE có 
[image: image33.wmf]AC11cm.
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 Lấy điểm B trên cạnh AC sao cho 
[image: image34.wmf]BC6cm
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. Lấy điểm D trên cạnh AE sao cho 
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. Giả sử 
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. Hãy tính:

a) Tỉ số 
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b) Độ dài các đoạn thẳng 
[image: image38.wmf]AE,DE

 và AD.

3B. Cho tam giác ABC có 
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 Lấy điểm D trên cạnh AB sao cho 
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 Lấy điểm E trên cạnh AC sao cho 
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. Giả sử 
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. Hãy tính:

a) Tỉ số 
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b) Độ dài các đoạn thẳng 
[image: image44.wmf]AE,EC

 và AC.

4A. Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh BC sao cho 
[image: image45.wmf]BD3
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, điểm E trên đoạn AD sao cho 
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. Gọi K là giao điểm của BE và AC. Tính tỉ số 
[image: image47.wmf]AK
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4B. Cho hình bình hành ABCD có điểm G thuộc cạnh CD sao cho 
[image: image48.wmf]1
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 Gọi E là giao điểm của AG và BD. Tính tỉ số 
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Dạng 3. Sử dụng định lý Ta – lét để chứng minh hệ thức cho trước

Phương pháp giải: Thực hiện theo các bước:

Bước 1: Xác định các cặp đoạn thẳng tỉ lệ có được nhờ định lý Ta – lét.

Bước 2: Vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và các kiến thức cần thiết khác để chứng minh được hệ thức đề bài yêu cầu.

5A. Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Một đường thẳng song song với AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở E và F. Chứng minh 
[image: image50.wmf]EDBF

1.

ADBC

+=

 

5B. Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD, các đường chéo cắt nhau tại O. Chứng minh 
[image: image51.wmf]OA.ODOB.OC.

=

 

6A. Cho tam giác ABC có AM là trung tuyến và điểm E thuộc đoạn thẳng MC. Qua E kẻ đường thẳng song song với AC, cắt AB ở D và cắt AM ở K. Qua E kẻ đường thẳng song song với AB, cắt AC ở F. Chứng minh 
[image: image52.wmf]CFDK.
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6B. Cho tam giác ABC nhọn, M là trung điểm của BC và H là trực tâm. Đường thẳng qua H và vuông góc với MH cắt AB và AC theo thứ tự ở I và K. Qua C kẻ đường thẳng song song với IK, cắt AH và AB theo thứ tự ở N và D. Chứng minh:

a) 
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b) 
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Cho đoạn thẳng 
[image: image55.wmf]AB42cm
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 và điểm C thuộc đoạn thẳng đó sao cho 
[image: image56.wmf]CA2
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 Tính độ dài các đoạn CA, CB và khoảng cách từ C đến trung điểm O của AB.

8. Cho tam giác ABC, điểm M bất kỳ trên cạnh AB. Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC ở N. Biết 
[image: image57.wmf]AM11cm,MB8cm,AC38cm.
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 Tính độ dài các đoạn AN, NC.

9. Cho 
[image: image58.wmf]·
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, trên tia Ax lấy hai điểm D và E, trên tia Ay lấy hai điểm F và G sao cho 
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 Đường thẳng kẻ qua G song song với FE cắt tia Ax ở H. Chứng minh 
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10. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là một điểm bất kỳ trên cạnh AB. Qua E kẻ đường thẳng song song với AC cắt BC ở F và kẻ đường thẳng song song với BD cắt AD ở H. Đường thẳng kẻ qua F song song với BD cắt CD ở G. Chứng minh 
[image: image61.wmf]AH.CDAD.CG.
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CHỦ ĐỀ 2. ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA – LET
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

· Định lý Ta – lét đảo:  Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.
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· Hệ quả của định lý Ta – lét: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.
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· Chú ý: Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng d song song với một cạnh của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại: 
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Sử dụng định lý Ta – lét đảo để chứng minh các đường thẳng song song

Phương pháp giải: Thực hiện theo các bước

Bước 1: Xác định cặp đoạn thẳng tỉ lệ trong tam giác

Bước 2: Sử dụng định lý đảo của định lý Ta – let để chứng minh các đoạn thẳng song song.

1A. Cho hình thang ABCD 
[image: image70.wmf](
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. Gọi trung điểm của các đường chéo AC và BD là M và N. Chứng minh: MN, AB và CD song song với nhau.

1B. Cho tam giác ABC có điểm M trên cạnh BC sao cho 
[image: image71.wmf]BC4CM.
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 Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho 
[image: image72.wmf]CN1
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 Chứng minh MN song song với AB.

Dạng 2. Sử dụng hệ quả của định lý Ta – lét để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh các hệ thức, các đoạn thẳng bằng nhau

Phương pháp giải: Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xét đường thẳng song song với một cạnh của tam giác, sử dụng hệ quả để lập các đoạn thẳng tỉ lệ.

Bước 2: Sử dụng các tỉ số đã có, cùng với các tính chất của tỉ lệ thức, các tỉ số trung gian (nếu cần) để tính độ dài các đoạn thẳng hoặc chứng minh các hệ thức có được từ hệ quả, từ đó suy ra các đoạn thẳng bằng nhau.

2A. Cho tam giác ABC có cạnh BC = m. Trên cạnh AB lấy các điểm D, E sao cho AD = DE = EB. Từ D, E kẻ các đường thẳng song song với BC, cắt cạnh AC theo thứ tự ở M và N. Tính độ dài các đoạn thẳng DM và EN theo m.

2B. Cho hình thang ABCD 
[image: image73.wmf](
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. Gọi trung điểm của đường chéo BD là M. Qua M kẻ đường thẳng song song với DC cắt AC tại N. Chứng minh:

a) N là trung điểm của AC;


b) 
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3A. Cho tam giác ABC, điểm I nằm trong tam giác, các tia AI, BI, CI cắt các cạnh BC, AC, AB theo thứ tự ở D, E, F. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt tia CI tại H và cắt tia BI tại K. Chứng minh:

a) 
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b) 
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3B. Cho tứ giác ABCD có 
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 Gọi M là điểm bất kì trên đường chéo AC. Gọi N và P lần lượt là hình chiếu của M trên BC và AD. 
Chứng minh 
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Dạng 3. Sử dụng định lý Ta – lét đảo để chứng minh các đường thẳng song song
Phương pháp giải: Xét các cặp đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ trong tam giác để chứng minh các đường thẳng song song (có thể sử dụng định lý Ta – lét thuận và hệ quả của định lý Ta – lét để có được các cặp đoạn thẳng tỉ lệ).

4A. Cho tam giác ABC, điểm I thuộc cạnh AB, điểm K thuộc cạnh AC. Kẻ IM song song với BK (M thuộc AC), kẻ KN song song với CI (N thuộc AB).Chứng minh MN song song với BC.

4B. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM, điểm I thuộc đoạn AM. Gọi E là giao điểm của BI và AC, F là giao điểm của CI và AB. Chứng minh EF song song với BC.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Cho tam giác AOB có 
[image: image79.wmf]AB18cm,OA12cm,OB9cm.
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 Trên tia đối của tia OB lấy điểm D sao cho 
[image: image80.wmf]OD3cm
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. Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt tia AO ở C. Gọi F là giao điểm của AD và BC. Tính:

a) Độ dài OC, CD;




b) Tỉ số 
[image: image81.wmf]FD
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6. Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD, M là trung điểm của AB, O là giao điểm của AD và BC. OM cắt CD tại N. Chứng minh N là trung điểm của CD.

7. Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao BD và CE. Qua D kẻ DF vuông góc với AB (F thuộc AB); qua E kẻ EG vuông góc với AC. Chứng minh:

a) 
[image: image82.wmf]AD.AEAB.AGAC.AF;
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b) FG song song với BC.
8. Cho hình thang ABCD có hai đáy AB và CD. Gọi M là trung điểm của CD, E là giao điểm của MA và BD, F là giao điểm của MB và AC.

a) Chứng minh EF song song với AB.

b) Đường thẳng EF cắt AD, BC lần lượt tại H và N. Chứng minh: HE = EF = FN.

9. (ĐỊnh lý Céva) Trên ba cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC lấy tương ứng ba điểm P, Q, R. Chứng minh nếu AP, BQ, CR đồng quy thì 
[image: image83.wmf]PBQCRA
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CHỦ ĐỀ 3. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA MỘT TAM GIÁC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

· Định lý: Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy.
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· Chú ý: Định lý trên vẫn đúng đối với tia phân giác ngoài của tam giác: 
[image: image88.wmf]D'BAB
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác để tính độ dài đoạn thẳng

Phương pháp giải: Thực hiện theo các bước:

Bước 1: Xác định đường phân giác và lập các đoạn thẳng tỉ lệ;

Bước 2:  Sử dụng các đoạn thẳng tỉ lệ đó để tính độ dài đoạn thẳng chưa biết.

1A. Cho tam giác ABC vuông tại A, có 
[image: image91.wmf]AB21cm,AC28cm.
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 Kẻ phân giác trong AD của 
[image: image92.wmf]·

BAC

 (với 
[image: image93.wmf]DBC
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). Tính BD, CD.

2B. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ phân giác trong AD của 
[image: image94.wmf]·
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 (với 
[image: image95.wmf]DBC
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), biết 
[image: image96.wmf]DB15cm,DC20cm.

==

 Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC.

Dạng 2. Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác để tính tỉ số, chứng minh các hệ thức, các đoạn thẳng bằng nhau, các đường thẳng song song

Phương pháp giải: Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định đường phân giác và lập các đoạn thẳng tỉ lệ;

Bước 2: Sử dụng các tỉ số đã có, cùng với tính chất của tỉ lệ thức, các tỉ số trung gian (nếu cần) và định lý đảo của định lý Ta – lét để tính tỉ số đoạn thẳng hoặc chứng minh các hệ thức, từ đó suy ra các đoạn thẳng bằng nhau hay các đường thẳng song song.

2A. Cho tam giác ABC có các đường phân giác AD, BE, CF.

a) Chứng minh 
[image: image97.wmf]DBECFA

..1

DCEAFB

=

.

b) Khi tam giác ABC cân tại A, chứng minh EF song song với BC.

c) Biết 
[image: image98.wmf]AB2
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, tính tỉ số diện tích của hai tam giác ABD và ACD.

2B. Cho tam giác ABC, các đường phân giác AD, BE, CF giao nhau tại I. Chứng minh:

a) 
[image: image99.wmf]DIBC
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b) 
[image: image100.wmf]DIEIFI
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3A. Cho tam giác ABC (AB < AC), đường phân giác AD của 
[image: image101.wmf]·

BAC

 (với 
[image: image102.wmf]DBC

Î

). Từ trung điểm M của BC, kẻ một đường thẳng song song với AD, cắt AC tại F và cắt tia đối của tia AB tại E. Chứng minh BE = CF.

3B. Cho hình bình hành ABCD. Phân giác của 
[image: image103.wmf]µ

A

 và 
[image: image104.wmf]µ

D

 cắt các đường chéo BD và AC lần lượt tại M và N. Chứng minh: MN song song với AD.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

4. Cho tam giác ABC, các đường phân giác AD, BE, CF. Biết 
[image: image105.wmf]BC36cm,

=



EMBED Equation.DSMT4[image: image106.wmf]CA30cm,

=

 
[image: image107.wmf]AB18cm.

=

 Tính độ dài các đoạn BD, DC, EA, EC, FA, FB.

5. Cho tam giác ABC, 
[image: image108.wmf]BC10cm,CA6cm,AB8cm.

===

 Đường phân giác của 
[image: image109.wmf]$

B

 và 
[image: image110.wmf]µ

C

 cắt cạnh AC và AB lần lượt tại D và E.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AE, EB, AD, DC.

b) Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho 
[image: image111.wmf]40

BKcm.

7

=

 Chứng minh ba đường thẳng AK, BD, CE đồng quy.

6. Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Phân giác của 
[image: image112.wmf]·

AMB

 cắt AB ở D, phân giác của góc 
[image: image113.wmf]·

AMC

 cắt AC ở E.

a) Chứng minh DE song song với BC.

b) Gọi I là giao điểm của DE với AM. Chứng minh I là trung điểm của DE.

7. Cho tam giác ABC vuông tại A, 
[image: image114.wmf]AB6cm,AC8cm,

==

 đường phân giác BD.

a) Tính các độ dài DA, DC.

b) Tia phân giác của 
[image: image115.wmf]µ

C

 cắt BD ở I. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh 
[image: image116.wmf]·

0

BIM90

=


8. Cho tam giác ABC có 
[image: image117.wmf]BC15cm,CA18cm,AB12cm

===

. Gọi I và G lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và trọng tâm tam giác ABC.

a) Chứng minh IG song song với BC.

b) Tính độ dài đoạn thẳng IG.

CHỦ ĐỀ 4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

- Hai tam giác gọi là đồng dạng với nhau nếu chúng có ba cặp góc bằng nhau đôi một và ba cặp cạnh tương ứng tỉ lệ.

- Ta có 
[image: image118.wmf]µ

µ
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2. Tính chất

a) Mỗi tam giác đồng dạng với chính tam giác đó (hoặc nói: Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau).

b) Nếu 
[image: image119.wmf]ABCA'B'C'

DD

∽

 theo tỉ số k thì 
[image: image120.wmf]A'B'C'ABC

DD

∽

 theo tỉ số 
[image: image121.wmf]1

.

k

 

c) Nếu 
[image: image122.wmf]ABCA'B'C'

DD

∽

 và 
[image: image123.wmf]A'B'C'A"B"C"

DD

∽

 thì 
[image: image124.wmf]ABCA"B"C".

DD

∽


3. Định lý

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.

	GT

	
[image: image125.wmf](
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh hai tam giác đồng dạng

Phương pháp giải: Dựa vào định nghĩa, tính chất hoặc định lý để chứng minh các tam giác đồng dạng.

1A. Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho 
[image: image128.wmf]AD2AB.

=

 Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho 
[image: image129.wmf]AE2AC.

=

Chứng minh 
[image: image130.wmf]ADEABC.

DD

∽

 

1B. Từ điểm D trên cạnh AB của tam giác ABC, kẻ một đường thẳng song song với BC, cắt AC ở E và cắt đường thẳng qua C song song với AB tại F; BF cắt AC ở I. Tìm các cặp tam giác đồng dạng.

Dạng 2. Tính độ dài cạnh, tỉ số đồng dạng thông qua các tam giác đồng dạng

Phương pháp giải: Sử dụng định nghĩa, các tính chất của hai tam giác đồng dạng.

2A. Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image131.wmf]AB6cm,BC10cm.

==

 Kẻ một đường thẳng song song với BC, cắt các cạnh AB và AC tại E và F. Biết 
[image: image132.wmf]AE2cm

=

, tính tỉ số đồng dạng của 
[image: image133.wmf]AEF

D

, 
[image: image134.wmf]ABC

D

 và độ dài các đoạn cạnh AF, EF.

2B. Cho tam giác ABC có 
[image: image135.wmf]AB5cm,BC8cm,AC7cm.

===

 Lấy điểm D nằm trên cạnh BC sao cho 
[image: image136.wmf]BD2cm

=

. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, cắt AC và AB lần lượt tại F và E.

a) Chứng minh 
[image: image137.wmf]BDEDCF.

DD

∽

 

b) Tính chu vi tứ giác AEDF.

Dạng 3. Chứng minh đẳng thức cạnh thông qua các tam giác đồng dạng

3A. Cho hình bình hành ABCD, có 
[image: image138.wmf]AB6cm,AD5cm.

==

 Lấy F trên cạnh BC sao cho 
[image: image139.wmf]CF3cm.

=

 Tia DF cắt tia AB tại G.

a) Chứng minh 
[image: image140.wmf]GBFDCF

DD

∽

 và 
[image: image141.wmf]GADDCF.

DD

∽

 

b) Tính độ dài đoạn thẳng AG.

c) Chứng minh 
[image: image142.wmf]AG.CFAD.AB.

=

 

3B. Cho tam giác ABC, kẻ Ax song song với BC. Từ trung điểm M của cạnh BC, kẻ một đường thẳng bất kỳ cắt Ax ở N, cắt AB ở P và cắt AC ở Q. Chứng minh 
[image: image143.wmf]PNQN

.

PMQM

=

 

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

4. Cho hai tam giác ABC và 
[image: image144.wmf]A'B'C'

 đồng dạng với nhau theo tỉ số k, chứng minh rằng tỉ số chu vi của hai tam giác ABC và 
[image: image145.wmf]A'B'C'

 cũng bằng k.

5. Cho tam giác ABC có cạnh 
[image: image146.wmf]BC10cm,CA14cm,AB6cm.

===

 Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF có cạnh nhỏ nhất là 
[image: image147.wmf]9cm.

 Tính các cạnh còn lại của tam giác DEF.

6. Cho tam giác ABC có cạnh 
[image: image148.wmf]AB2cm,BC3cm,CA4cm

===

 đồng dạng với tam giác MNP. Tính độ dài các cạnh của tam giác MNP biết chu vi của tam giác MNP là 36cm.

7. Cho hình thang ABCD 
[image: image149.wmf](

)

ABCD

P

 có 
[image: image150.wmf]CD2AB.

=

 Gọi E là trung điểm của DC. Chứng minh ba tam giác EDA, ABE và CEB đồng dạng với nhau.

8. Cho hình bình hành ABCD, lấy F trên cạnh BC. Tia DF cắt tia AB tại G. Chứng minh AG, CF luôn không đổi khi F di động trên BC.

9. Cho tam giác ABC, lấy M trên cạnh BC sao cho 
[image: image151.wmf]MB1

.

MC2

=

 Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB tại D. Qua M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC tại E.

a) Tìm các cặp tam giác đồng dạng và tìm tỉ số đồng dạng.

b) Tính chu vi các tam giác DBM, EMC biết chu vi tam giác ABC bằng 24cm.

10. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP theo tỉ số 
[image: image152.wmf]2

.

5

 Tính chu vi mỗi tam giác biết hiệu chu vi của hai tam giác là 51cm.

11. Hình thang ABCD 
[image: image153.wmf](

)

ABCD

P

 có 
[image: image154.wmf]AB10cm,CD25cm

==

 và hai đường chéo cắt nhau tại O. Chứng minhh rằng 
[image: image155.wmf]AOBCOD

DD

∽

 và tìm tỉ số đồng dạng.

CHỦ ĐỀ 5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Định lý: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh hai tam giác đồng dạng

Phương pháp giải: Để chứng minh hai tam giác đồng dạng, ta lập tỉ số các cạnh tương ứng của hai tam giác và chứng minh chúng bằng nhau, từ đó ta được ĐPCM.

1A. Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không? Tại sao?

a) 4cm, 5cm, 6cm và 8mm, 1cm, 12mm.

b) Tam giác ABC vuông tại A, có 
[image: image159.wmf]ABcm,AC8cm

==

 và tam giác 
[image: image160.wmf]A'B'C'

 vuông tại 
[image: image161.wmf]A'

, có 
[image: image162.wmf]A'B'9cm,B'C'16cm.

==

 

1B. Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không? Tại sao?

a) 24cm, 21cm, 27cm và 28dm, 36dm, 32dm.

b) Tam giác ABC và tam giác DEF có 
[image: image163.wmf]ABBCCA

345

==

 và 
[image: image164.wmf]DEFDEF

.

698

==

 

2A. Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image165.wmf]BC10cm,AC8cm

==

 và tam giác 
[image: image166.wmf]A'B'C'

 vuông tại 
[image: image167.wmf]A'

 có 
[image: image168.wmf]B'C'5cm,A'C'4cm.

==

 

a) Chứng minh 
[image: image169.wmf]ABCA'B'C'

DD

∽

.

b) Tính tỉ số chu vi của 
[image: image170.wmf]ABC

D

 và 
[image: image171.wmf]A'B'C'

D

.

2B. Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác 
[image: image172.wmf]A'B'C'

 vuông tại 
[image: image173.wmf]A'

 có 
[image: image174.wmf]ABBC

2

A'B'B'C'

==

. Chứng minh:

a) 
[image: image175.wmf]CA

2

C'A'

=

 và 
[image: image176.wmf]ABCA'B'C'

DD

∽

.

b) Tỉ số chu vi của 
[image: image177.wmf]ABC

D

 và 
[image: image178.wmf]A'B'C'

D

 bằng 2.

Dạng 2. Sử dụng trường hợp đồng dạng thứ nhất để tính độ dài các cạnh hoặc chứng minh các góc bằng nhau

Phương pháp giải: Sử dụng trường hợp đồng dạng thứ nhất (nếu cần) để chứng minh hai tam giác đồng dạng, từ đó suy ra các cặp góc tương ứng bằng nhau.

3A. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác 
[image: image179.wmf]A'B'C'

 . Cho biết 
[image: image180.wmf]AB6cm,

=

 
[image: image181.wmf]BC10cm,AC14cm

==

 và chu vi tam giác 
[image: image182.wmf]A'B'C'

 bằng 45cm. Hãy tính độ dài các cạnh của tam giác 
[image: image183.wmf]A'B'C'

.

3B. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh tỉ lệ với 
[image: image184.wmf]4:5:6

 . Cho biết 
[image: image185.wmf]DEFABC

DD

∽

 và cạnh nhỏ nhất của 
[image: image186.wmf]DEF

D

 là 
[image: image187.wmf]0,8m

, hãy tính các cạnh còn lại của 
[image: image188.wmf]DEF

D

.

4A. Tứ giác ABCD có 
[image: image189.wmf]AB3cm,BC10cm,CD12cm,AD5cm

====

 và 
[image: image190.wmf]BD6cm.

=

 Chứng minh:

a) 
[image: image191.wmf]ABDBDC;

DD

∽

 




b) ABCD là hình thang.

4B. Cho tam giác ABC có 
[image: image192.wmf]AB10cm,AC20cm.

==

 Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho 
[image: image193.wmf]AD5cm.

=

 Chứng minh 
[image: image194.wmf]·

·

ABDACB

=

, biết 
[image: image195.wmf]·

0

BAC90

=

.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Cho tam giác ABC có 
[image: image196.wmf]AB3cm,BC5cm

==

 và 
[image: image197.wmf]·

0

BAC90

=

. Cho biết tam giác 
[image: image198.wmf]A'B'C'

 đồng dạng với tam giác ABC có cạnh nhỏ nhất là 1,5cm, hãy tính các cạnh còn lại của tam giác 
[image: image199.wmf]A'B'C'

.

6. Cho tam giác ABC và một điểm O nằm trong tam giác đó. Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC.

a) Chứng minh 
[image: image200.wmf]PQRABC

DD

∽

.

b) Cho biết 
[image: image201.wmf]ABC

D

 có chu vi bằng 543cm, hãy tính chu vi 
[image: image202.wmf]PQR.

D

 

7. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác 
[image: image203.wmf]A'B'C'

 . Cho biết 
[image: image204.wmf]BC24,3cm,CA32,4cm

==

 và 
[image: image205.wmf]AB16,2cm

=

, hãy tính độ dài các cạnh của tam giác 
[image: image206.wmf]A'B'C'

nếu:

a) AB lớn hơn 
[image: image207.wmf]A'B'

 là 10cm;

b) 
[image: image208.wmf]A'B'

 lớn hơn AB là 10cm.

CHỦ ĐỀ 6. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

· Định lý: Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau, thì hai tam giác đó đồng dạng.
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh hai tam giác đồng dạng

Phương pháp giải:

Bước 1: Xét hai tam giác, chọn ra hai góc bằng nhau và chứng minh (nếu cần);

Bước 2: Lập tỉ số các cạnh tạo nên mỗi góc đó, rồi chứng minh chúng bằng nhau;

Bước 3: Từ đó, chứng minh hai tam giác đồng dạng.

1A. Cho 
[image: image212.wmf]·

xOy

, trên Ox lấy các điểm A và C, trên Oy lấy các điểm B và D. Chứng minh rằng 
[image: image213.wmf]AOBCOD

DD
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 nếu biết một trong các trường hợp sau:

a) 
[image: image214.wmf]OAOB

;

OCOD

=

 



b) 
[image: image215.wmf]OA.ODOB.OC.

=

 

1B. Cho 
[image: image216.wmf]·

xoy

, trên Ox lấy các điểm A và C, trên Oy lấy các điểm B và D. Chứng minh rằng 
[image: image217.wmf]AODBOC

DD

∽

 nếu 
[image: image218.wmf]OA4cm,OC15cm,OB6cm

===

 và 
[image: image219.wmf]OD10cm.

=

 

2A. Cho hình thang ABCD 
[image: image220.wmf](

)

ABCD

P

, biết 
[image: image221.wmf]AB9cm,BD12cm,DC16cm.

===

 Chứng minh 
[image: image222.wmf]ABDBDC.

DD
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2B. Cho 
[image: image223.wmf]·

xoy

, trên Ox lấy điểm A sao cho 
[image: image224.wmf]OA4cm,

=

 trên Oy lấy các điểm B và C sao cho 
[image: image225.wmf]OB2cm,OC8cm.

==

 Chứng minh rằng 
[image: image226.wmf]AOBCOA.

DD

∽

 

Dạng 2. Sử dụng các trường hợp đồng dạng thứ hai để tính độ dài các cạnh hoặc chứng minh các góc bằng nhau

Phương pháp giải: Sử dụng trường hợp đồng dạng thứ hai (nếu cần) để chứng minh hai tam giác đồng dạng, từ đó suy ra các cặp góc tương ứng bằng nhau hoặc cặp cạnh tương ứng còn lại bằng nhau.

3A. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Lấy điểm E trên DH và điểm K trên BC sao cho 
[image: image227.wmf]DECK

DHCB

=

. Chứng minh:

a) 
[image: image228.wmf]ADEACK;

DD

∽

 



b) 
[image: image229.wmf]AEKADC;

DD
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c) 
[image: image230.wmf]·

0

AEK90

=

 .

3B. Cho hình thang ABCD biết 
[image: image231.wmf]µ

µ

0

AD90.

==

 Trên cạnh AD lấy điểm I sao cho 
[image: image232.wmf]AB.DCAI.DI.

=

 Chứng minh:

a) 
[image: image233.wmf]ABIDIC;

DD
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b) 
[image: image234.wmf]·

0

BIC90

=

.

4A. Cho hình thoi ABCD, 
[image: image235.wmf]µ

0

A60.

=

 Qua C kẻ đường thẳng d bất kì cắt các tia đối của các tia BA, DA theo thứ tự tại E và F. Gọi I là giao điểm của BF và ED. Chứng minh:

a) 
[image: image236.wmf]EBAD

;

BADF

=

 




b) 
[image: image237.wmf]EBDBDF;

DD
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c) 
[image: image238.wmf]·

0

BID120.

=


4B. Cho hình bình hành ABCD, 
[image: image239.wmf]µ

0

A90.

>

 Kẻ 
[image: image240.wmf]AHCD

^

 tại H, 
[image: image241.wmf]AKBC

^

 tại K. Chứng minh:

a) 
[image: image242.wmf]AHDA

;

AKDC

=

 




b) 
[image: image243.wmf]·

·

AKHACH.

=

 

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Cho 
[image: image244.wmf]·

xOy

, trên Ox lấy các điểm M và P, trên Oy lấy các điểm N và Q. Chứng minh rằng 
[image: image245.wmf]OMNOPQ

DD

∽

 nếu biết một trong các trường hợp sau:

a) 
[image: image246.wmf]OM2cm;ON1,5cm;OP4cm;OQ3cm;

====

 

b) M là trung điểm của OP, N là trung điểm của OQ.

6. Cho tam giác ABC có 
[image: image247.wmf]AB12cm,AC15cm,BC18cm.

===

 Trên cạnh AB, đặt đoạn 
[image: image248.wmf]AM10cm,

=

 trên cạnh AC đặt đoạn 
[image: image249.wmf]AN8cm.

=

 Tính độ dài đoạn MN.

7. Cho 
[image: image250.wmf]·

xoy

, phân giác Ot. Trên Ox lấy các điểm A và 
[image: image251.wmf]C'

 sao cho 
[image: image252.wmf]OA4cm,OC'9cm

==

, trên Oy lấy các điểm 
[image: image253.wmf]A'

 và C sao cho 
[image: image254.wmf]OA'12cm,OC3cm,

==

 trên tia Ot lấy các điểm B và 
[image: image255.wmf]B'

 sao cho 
[image: image256.wmf]OB6cm,OB'18cm.

==

 Chứng minh:

a) 
[image: image257.wmf]OABOA'B';

DD

∽

 



b) 
[image: image258.wmf]ABACBC

.

A'B'A'C'B'C'

==


8. Cho đoạn thẳng 
[image: image259.wmf]AB13cm,

=

 điểm C trên đoạn thẳng ấy sao cho 
[image: image260.wmf]AC4cm,

=

 trên đường thẳng vuông góc với AB tại C, lấy điểm D sao cho 
[image: image261.wmf]CD6cm.

=

 Chứng minh 
[image: image262.wmf]·

0

ADB90.

=


9. Cho tam giác ABC có 
[image: image263.wmf]AB9cm,AC12cm,BC7cm.

===

 Chứng minh 
[image: image264.wmf]$

µ

B2C.

=

 

CHỦ ĐỀ 7. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

· Định lý: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.
	GT


[image: image265.wmf]µ

µ

$

µ

ABC,A'B'C'

AA',BB'

DD

==

 

KL


[image: image266.wmf]ABCA'B'C'

DD

∽

 


	[image: image267.emf]C'

B'

A'

C

B
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh hai tam giác đồng dạng

Phương pháp giải: Chỉ ra hai cặp góc tương ứng bằng nhau trong hai tam giác để suy ra hai tam giác đồng dạng.

1A. Cho tam giác ABC có đường phân giác trong AD. Qua C kẻ đường thẳng song song với AB, cắt tia AD tại E. Chứng minh:

a) 
[image: image268.wmf]ABDECD;

DD

∽

 




b) 
[image: image269.wmf]ACE

D

 cân tại C.

1B. Hình thang ABCD 
[image: image270.wmf](

)

ABCD

P

, có 
[image: image271.wmf]·

·

DABCBD

=

.Chứng minh 
[image: image272.wmf]ABDBDC.

DD

∽

 

2A. Cho 
[image: image273.wmf]ABC

D

 có AM là phân giác của 
[image: image274.wmf]·

(

)

BACMBC

Î

. Kẻ tia Cx thuộc nửa mặt phẳng bờ BC không chứa A sao cho 
[image: image275.wmf]·

·

1

BCxBAC.

2

=

 Gọi N là giao của Cx và tia AM. Chứng minh:

a) 
[image: image276.wmf]BM.MCMN.MA;

=

 



b) 
[image: image277.wmf]ABMANC;

DD

∽

 

c) Tam giác BCN cân.

2B. Cho hình bình hành ABCD. Một cát tuyến d qua A bất kì cắt đường chéo BD tại E và các đường thẳng BC, CD lần lượt tại F và G. Chứng minh:

a) 
[image: image278.wmf]GCFGDA;

DD

∽

 



b) 
[image: image279.wmf]GCFABF;

DD

∽


c) 
[image: image280.wmf]GDAABF

DD

∽

 và tích số 
[image: image281.wmf]BF.DG

 luôn không đổi khi d quay quanh A.

Dạng 2. Sử dụng các trường hợp đồng dạng thứ ba để tính độ dài các cạnh, chứng minh hệ thức cạnh hoặc chứng minh các góc bằng nhau

Phương pháp giải: Sử dụng trường hợp đồng dạng thứ ba (nếu cần) để chứng minh hai tam giác đồng dạng, từ đó suy ra các cặp góc tương ứng bằng nhau hoặc cặp cạnh tương ứng tỉ lệ.

3A. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chứng minh:

a) 
[image: image282.wmf]2

ABBH.BC;

=

 




b) 
[image: image283.wmf]2

AHBH.HC.

=

 

3B. Cho tam giác ABC vuông tại A, Q là điểm trên AC. Gọi D là hình chiếu của Q trên BC và E là giao điểm của AB và QD. Chứng minh:

a) 
[image: image284.wmf]QA.QCQD.QE;

=

 



b) 
[image: image285.wmf]AB.AEAQ.AC.

=

 

4A. Cho tam giác ABC 
[image: image286.wmf](

)

ABAC

<

, đường phân giác trong AD. Gọi M và N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên đường thẳng AD. Chứng minh:

a) 
[image: image287.wmf]BMAB

;

CNAC

=

 




b) 
[image: image288.wmf]AM.DNAN.DM.

=

 

4B. Cho tam giác ABC 
[image: image289.wmf](

)

ABAC

<

, đường phân giác trong AD. Trên tia đối của tia DA lấy điểm I sao cho 
[image: image290.wmf]·

·

ACIBDA.

=

 Chứng minh:

a) 
[image: image291.wmf]ABDAIC;

DD

∽

 




b) 
[image: image292.wmf]ABDCID;

DD

∽

 

c) 
[image: image293.wmf]2

ADAB.ACDB.DC.

=-

 

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Cho tam giác ABC có 
[image: image294.wmf]µ

$

A2B

=

. Đặt 
[image: image295.wmf]ABc,ACb,

==

 và 
[image: image296.wmf]BCa.

=

 Chứng minh 
[image: image297.wmf]22

abbc.

=+

 

6. Cho tam giác ABC và d là đường thẳng tùy ý qua B. Qua E là điểm bất kì trên AC, vẽ đường thẳng song song với AB và BC, lần lượt cắt d tại M và N. Gọi D là giao điểm của ME và BC. Đường thẳng NE cắt AB và MC lần lượt tại F và K. Chứng minh:

a) 
[image: image298.wmf]AFNMDC;

DD

∽

 



b) 
[image: image299.wmf]ANMK.

P

 

7. Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AD, BE và CF đồng quy tại H. Chứng minh:

a) 
[image: image300.wmf]AEFABC

DD

∽

 ;

b) H là giao điểm các đường phân giác của 
[image: image301.wmf]DEF

D

;

c) 
[image: image302.wmf]2

BH.BECH.CFBC.

+=

 
CHỦ ĐỀ 8. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông

Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu:

- Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia.

- Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia.

2. Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.

3. Tỉ số hai đường cao, trung tuyến, phân giác của hai tam giác đồng dạng

- Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

- Tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

- Tỉ số hai đường phân giác tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

4. Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng

Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh hai tam giác vuông đồng dạng

Phương pháp giải: Có thể sử dụng một trong các cách sau:

Cách 1:Áp dụng trường hợp đồng dạng của hai tam giác thường vào tam giác vuông
Cách 2: Sử dụng đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng.

1A. Cho tam giác ABC có các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh:

a) 
[image: image303.wmf]BEHCDH;

DD

∽

 



b) 
[image: image304.wmf]EHDBHC.

DD

∽

 

1B. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC). Qua điểm M bất kì trên BC, vẽ đường thẳng vuông góc với BC, cắt AC, AB lần lượt tại D, E. Chứng minh:

a) 
[image: image305.wmf]ABCMDC;

DD

∽

 



b) 
[image: image306.wmf]EADEMB.

DD

∽

 

2A. Cho hình thang vuông ABCD tại A và D, 
[image: image307.wmf]AB6cm,CD12cm

==

 và 
[image: image308.wmf]AD17cm.

=

 Trên cạnh AD, lấy E sao cho 
[image: image309.wmf]AE8cm

=

. Chứng minh 
[image: image310.wmf]·

0

BEC90.

=

 

2B. Cho tam giác ABC vuông tại A với 
[image: image311.wmf]AC4cm

=

 và 
[image: image312.wmf]BC6cm.

=

 Kẻ tia Cx vuông góc với BC (tia Cx và điểm A nằm khác phía so với đường thẳng BC). Trên tia Cx lấy điểm D sao cho 
[image: image313.wmf]BD9cm.

=

 Chứng minh BD song song với AC.

Dạng 2. Sử dụng trường hợp đồng dạng của tam giác vuông để giải toán

Phương pháp giải: Sử dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (nếu cần) để chứng minh hai tam giác đồng dạng, từ đó suy ra các cặp góc tương ứng bằng nhau hoặc cặp cạnh tương ứng tỉ lệ, từ đo suy ra điều cần chứng minh.

3A. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.

a) Chứng minh 
[image: image314.wmf]2

ABBH.BC;

=

 


b) Chứng minh 
[image: image315.wmf]2

AHBH.CH;

=

 

c) Gọi P là trung điểm của BH và Q là trung điểm của AH. Chứng minh 
[image: image316.wmf]BAPACQ;

DD

∽

 

d) Chứng minh 
[image: image317.wmf]APCQ.

^

 

3B. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi M và N lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ H xuống AB và AC. Chứng minh:

a) 
[image: image318.wmf]2

AHAM.AB;

=

 




b) 
[image: image319.wmf]AM.ABAN.AC.

=

 

c) 
[image: image320.wmf]AMNACB.

DD

∽

 

4A. Cho hình bình hành ABCD có AC > BD. Kẻ 
[image: image321.wmf]CEAB

^

 tại E, 
[image: image322.wmf]CFAD

^

 tại F, 
[image: image323.wmf]BHAC

^

 tại H và 
[image: image324.wmf]DKAC

^

 tại K. Chứng minh;

a) 
[image: image325.wmf]ABAH

;

ACAE

=

 




b) 
[image: image326.wmf]AD.AFAK.AC;

=

 

c) 
[image: image327.wmf]2

AD.AFAB.AEAC.

+=

 

4B. Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh 
[image: image328.wmf]2

BCBH.BDCH.CE.

=+

 

Dạng 3. Tỉ số diện tích của hai tam giác

Phương pháp giải: Sử dụng định lý tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

5A. Cho hình vuông ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC và I là giao điểm của DF và CE. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác CIE và CBE.

5B. Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC. Đường thẳng qua D và song song với AC cắt AB tại E, đường thẳng qua D và song song với AB cắt AC tại F. Cho biết diện tích các tam giác EBD và FDC lần lượt bằng 
[image: image329.wmf]2

a

 và 
[image: image330.wmf]2

b

, hãy tính diện tích tam giác ABC.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

6. Cho hai tam giác ABC cân tại A và 
[image: image331.wmf]A'B'C'

 cân tại 
[image: image332.wmf]A'

. Cho biết tỉ số hai đường cao BH và 
[image: image333.wmf]B'H'

 bằng tỉ số hai cạnh tương ứng AC và 
[image: image334.wmf]A'C',

 chứng minh hai tam giác trên đồng dạng.

7. Cho tam giác ABC. Một đường thẳng song song với BC cắt cạnh AB, AC theo thứ tự ở D và E. Gọi G là một điểm trên cạnh BC. Tính diện tích tứ giác ADGE biết diện tích tam giác ABC bằng 
[image: image335.wmf]2

16cm,

 diện tích tam giác ADE bằng 
[image: image336.wmf]2

9cm.

 

8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, 
[image: image337.wmf]BC20cm,AH8cm.

==

 Gọi D là hình chiếu của H trên AC, E là hình chiếu của H trên AB.

a) Chứng minh tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC.

b) Tính diện tích tam giác ADE.

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ3
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT


Xem phần Tóm tắt lý thuyết từ Bài 1 đến Bài 8 của chương này.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Cho tứ giác ABCD có 
[image: image338.wmf]·

·

BACBDC

=

, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O.

a) Chứng minh 
[image: image339.wmf]AOBDOC

DD

∽

.

b) Chứng minh 
[image: image340.wmf]AODBOC

DD

∽

.

c) Hai đường thẳng AD và BC giao nhau tại E. Chứng minh 
[image: image341.wmf]EA.EDEB.EC.

=

  

1B. Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm E và D sao cho 
[image: image342.wmf]AEAD1

.

ACAB3

==

 

a) Chứng minh 
[image: image343.wmf]ABDACE

DD

∽

.

b) Chứng minh 
[image: image344.wmf]ADEABC

DD

∽

.

c) Giả sử 
[image: image345.wmf]IBDEC

=Ç

. Chứng minh 
[image: image346.wmf]ID.IBIE.IC.

=

 

2A. Cho hình chữ nhật ABCD, 
[image: image347.wmf]AB2BC.

=

 Kẻ AI vuông góc với BD tại I và AI cắt DC tại E. Chứng minh:

a) 
[image: image348.wmf]2

ADDI.DB;

=

 

b) 
[image: image349.wmf]BI4DI;

=

 


c) 
[image: image350.wmf]DC4DE.

=

 

2B. Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ DE vuông góc với AC tại E. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, AE và DE. Chứng minh:

a) 
[image: image351.wmf]ADAE

;

DCDE

=

 

b) 
[image: image352.wmf]ANDDPC;

DD

∽

 
c) 
[image: image353.wmf]NDNM.

^

 

3A. Cho tam giác ABC. Lấy ba điểm 
[image: image354.wmf]A',B',C'

 lần lượt trên ba đường thẳng BC, AC và AB. Chứng minh điều kiện cần và đủ để ba điểm 
[image: image355.wmf]A',B',C'

 thẳng hàng là 

[image: image356.wmf]AC'BA'CB'

..1

BC'CA'AB'

=

. (Định lý Menelaus).

3B. Cho tam giác ABC. Lấy ba điểm 
[image: image357.wmf]A',B',C'

 lần lượt trên ba đường thẳng BC, AC và AB. Chứng minh điều kiện cần và đủ để các đường thẳng 
[image: image358.wmf]AA',BB',CC'

 đồng quy là 

[image: image359.wmf]AC'BA'CB'

..1

BC'CA'AB'

=

. (Định lý Ceva).

4A. Cho tam giác ABC, trực tâm H. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Gọi O là giao điểm các đường trung trực của tam giác, G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh:

a) 
[image: image360.wmf]OMNHAB

DD

∽

. Từ đó suy ra 
[image: image361.wmf]AH2OM;

=

 

b) 
[image: image362.wmf]HAGOMG

DD

∽

;

c) Ba điểm 
[image: image363.wmf]H,G,O

 thẳng hàng và 
[image: image364.wmf]GH2GO.

=

  

4B. Cho tam giác ABC, hai trung tuyến AK và CJ cắt nhau tại G. Từ một điểm P bất kì trên AC, vẽ các đường thẳng PE song song với AK, PF song song với CJ 
[image: image365.wmf](

)

EBC,FAB

ÎÎ

. Các trung tuyến AK, CJ cắt đoạn thẳng EF theo thứ tự tại M và N. Chứng minh 
[image: image366.wmf]FMMNNE

==

.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Cho tam giác ABC cân tại A có các đường cao BE và CF. Gọi P là chân đường vuông góc kẻ từ E đến AB, Q là là chân đường vuông góc kẻ từ F đến AC. Chứng minh PQ song song với BC.

6. Cho tam giác ABC vuông tại A, 
[image: image367.wmf]Ab1cm,AC3cm.
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 Trên cạnh AC lấy các điểm D, E sao cho 
[image: image368.wmf]ADDEEC.

==

 

a) Tính độ dài BD.

b) Chứng minh 
[image: image369.wmf]BDECDB.
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c) Tính 
[image: image370.wmf]·
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7. Cho hình thang vuông ABCD 
[image: image371.wmf]µ
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 có hai đường chéo vuông góc với nhau tại O, 
[image: image372.wmf]AB4cm,CD9cm.
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a) Chứng minh 
[image: image373.wmf]AOBDAB.

DD

∽


b) Tính độ dài AD.

c) Chứng minh 
[image: image374.wmf]OA.ODOB.OC

=

.

d) Tính tỉ số 
[image: image375.wmf]OAB
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ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ 3
ĐỀ SỐ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Bài 1. Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

1. Cho tam giác ABC có D, E lần lượt nằm trên hai cạnh AB, AC sao cho 
[image: image376.wmf]DEBC

P

 và 
[image: image377.wmf]CE4cm,
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[image: image378.wmf]AC6cm,BC7,5cm.
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 Khi đó độ dài DE bằng:

A. 
[image: image379.wmf]8

cm;
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B. 
[image: image380.wmf]16

cm;
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C. 2,5cm

D. 5cm

2. Cho 
[image: image381.wmf]ABC

D

 có 
[image: image382.wmf]AB4cm,BC5cm,AC6cm;MNP
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 có 
[image: image383.wmf]MN2cm,NP3cm,
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[image: image384.wmf]MP2,5cm.
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 Cách viết nào sau đây đúng quy ước về đỉnh:

A. 
[image: image385.wmf]ABCMNP;
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B. 
[image: image386.wmf]ABCMPN;
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C. 
[image: image387.wmf]ABCNPM;

DD

∽




D. 
[image: image388.wmf]ABCNMP.
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3. Cho 
[image: image389.wmf]ABCA'B'C'
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theo tỉ số đồng dạng 2. Gọi AM và 
[image: image390.wmf]A'M'

 lần lượt là các đường trung tuyến của tam giác này. Khi đó tỉ số 
[image: image391.wmf]AM
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 bằng:
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B. 
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C. 
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4. Cho 
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. Tính 
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A. 
[image: image397.wmf]2

1cm

 

B. 
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C. 
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D. 
[image: image400.wmf]2
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Bài 2. Cho hình vẽ bên (Hình 1)

	Điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm (...)

a. 
[image: image401.wmf]IF.....
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b. Nếu 
[image: image402.wmf]HI......
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 thì 
[image: image403.wmf]FGIJ;
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c. Nếu 
[image: image404.wmf]FGIJ
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 thì IF = ..........
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PHẦN II. TỰ LUẬN 
	Bài 1. Một cột cờ thẳng đứng có bóng in xuống mặt đất dài 18m 
[image: image406.wmf](
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, cùng thời điểm đó, một cọc sắt DB cao 2m vuông góc với mặt đất là 3m 
[image: image407.wmf](
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. Tính chiều cao cột cờ.
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Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Vẽ đường cao AH 
[image: image409.wmf](
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HBC.
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 Lấy điểm D đối xứng với B qua H.

a) Chứng minh 
[image: image410.wmf]ABCHBA;
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b) Qua C dựng đường thẳng vuông góc với tia AD cắt AD ở E. Chứng minh 
[image: image411.wmf]AH.CDCE.AD;
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c) Chứng minh 
[image: image412.wmf]HDEADC;
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d) Cho 
[image: image413.wmf]AB6cm,AC8cm.
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 Tính diện tích tam giác DEC;

e) AH cắt CE tại F. Chứng minh tứ giác ABFD là hình thoi.

ĐỀ SỐ 2
	Bài 1. 

Cho hình vẽ bên (Hình 1)

Biết 
[image: image414.wmf]MN1,5cm,CB6m,
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[image: image415.wmf]BN6m.

=

 

Tính độ dài cạnh AB.
	[image: image416.emf]Hình 1

N

M

C

B

A



	Bài 2. 
Cho hình vẽ bên (Hình 2)

Biết 
[image: image417.wmf]AB4cm,AC6cm,BC5cm,
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phân giác AD và 
[image: image418.wmf]BEAC.
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Tính độ dài 
[image: image419.wmf]BD;BE.
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Bài 3. Cho tam giác ABC nhọn. Kẻ các đường cao BE và CF cắt nhau tại H.

1) Chứng minh 
[image: image421.wmf]AE.ACAF.AB
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 và 
[image: image422.wmf]AEFABC.
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2) Qua B kẻ đường thẳng song song với CF cắt tia AH tại M. AH cắt BC tại D. Chứng minh 
[image: image423.wmf]2

BDAD.DM.

=

 

3) Cho 
[image: image424.wmf]·
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  và kẻ AK vuông góc với EF tại K. Tính tỉ số 
[image: image425.wmf]AFH
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4) Chứng minh: 
[image: image426.wmf]AB.ACBE.CFAE.AF
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CHUYÊN ĐỀ 4. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HỈNH CHÓP ĐỀU

CHỦ ĐỀ 1. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian
Cho hai đường thẳng a và b trong không gian.

- Ta nói a và b song song nếu chúng cùng thuộc một mặt phẳng và không có điểm chung.

- Ta nói avàb cắt nhau nếu chúng cùng thuộc một mặt phẳng và có chỉ một điểm chung.

- Ta nói a và b trùng nhau nếu chúng có ít nhất hai điểm chung phân biệt.

- Ta nói a và b chéo nhau nếu không tồn tại bất cứ một mặt phẳng nào chứa cả a và b.
2. Đường thẳng và mặt phẳng song song
Cho đường thẳng a và mặt phang (P). Ta nói a song song với (P) nếu a không có điểm chung với mặt phẳng (P).
3. Hai mặt phẳng song song

Ta nói hai mặt phẳng song song với nhau nếu trong mặt phẳng này có hai đường thẳng cắt nhau và cùng song song với mặt phẳng kia.

Lưu ý. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung I thì chúng có một đường thẳng chung a (a đi qua I). Khi đó ta nói hai mặt phẳng đã cho cắt nhau theo giao tuyến a.
4. Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật là hình có 6 mặt đều là các hình chữ nhật.

[image: image427.jpg]



•Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh: A; B;
A'.
° Hình hộp chữ nhật có 6 mặt: ABCD; BCCB’;...

• Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh: AD; D'C'; CD;...
• Hai mặt không có cạnh chung gọi là hai mặt đối diện. Nếu coi hai mặt đối diện là mặt đáy thì các mặt còn lại gọi là mặt bên.
• Hình hộp chữ nhật có tâ't cả các mặt là hình vuông thì gọi là hình lập phương.

5. Các công thức tính diện tích

Xét hình hộp chữ nhật có chiều cao h, đáy có chiều dài là a, yà chiều rộng là b.
a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân chiều cao:

Sxq =2(a + b)h.

b) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quang cộng diện tích hai đáy:
Stp = 2 (a + b)h + 2ab.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Nhận biết vị trí tương đối của hai đường thẳng, của đường thẳng với mặt phẳng và của, hai mặt phẳng của hình hộp chữ nhật

Phương pháp giải: Dùng các kiên thức nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết để nhận biết.

1A. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'BC'D' như hình vẽ.

a) Cặp đường thẳng BB' và A'D'; CD và B'C' có cắt nhau không?

b) Đường thẳng AB có song song với C'D' không? Vì sao?

c) Nêu vị trí tương đối của (ABB'A') với (BDD'B')và (CDD'C')? Giải thích?
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1B. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' như hình vẽ trên.

a) Nêu vị trí tương đối của các cặp đường thẳng AB' và C'D; B'D' và AD; AC và A'C.

b) BC’ song song với (ADD'A') không? Vì sao? Chứng minh (BCC'B') song song với (ADD'A').

c) AC' và CA'có cắt nhau không? Vì sao?

d) Hai mặt phẳng (ACC'A') và (BDD'B') có cắt nhau không? Nếu cắt thì cắt theo đường thẳng chung nào?

Dạng 2. Nhận biết các đỉnh, các cạnh và các mặt của hình hộp chữ nhật

Phương pháp giải: Dùng kiến thức nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết để nhận biết.

2A. Cho hình hộp chữ nhật MNEF.PQGH như hình vẽ.

a) Kể tên 5 đỉnh và 4 mặt của hình hộp chữ nhật.

b) Kể tên tất cả các cạnh của hình hộp chữ nhật.
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2B. Cho hình hộp chữ nhật MNEF.PQGH như hình vẽ trên.

a) Kể tên tất cả các mặt đối diện của hình hộp chữ nhật.

b) Nếu coi MPHF và NQGE là hai mặt đáy, hãy kể ten tất cả các mặt bên của hình hộp chữ nhật.

3A. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ như hình vẽ. K là trung điểm BM, H thuộc PC.

a) Kể tên các mặt phẳng chứa cạnh QD.

b) Điểm K có thuộc (ABNM) không? Vìsao?

c) BM có cắt được KN không?
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3B. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ như hình vẽ. K là trung điểm BM, H thuộc PC.

a) AN có đi qua K không? Vì sao?

b) Kể tên các mặt phang chửa điểm H.

c) Hai đường thẳng DH và PQ có cắt nhau không? Vì sao?

Dạng 3. Tính độ dài các đoạn thẳng

Phương pháp giải: Đưa các dữ liệu của cạnh, góc về trong cùng một mặt phẳng, sử dụng các công thức hình phẳng để tính.

4A. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi o là giao điểm của AC và BD.

a) Tứ giác ABNM là hình gì? Vì sao?

b) Cho SCDQP = 100 cm2. Tính OB.
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4B. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ có BC = 4 cm, BP= 5 cm.

a) Kể tên tất cả các cạnh bằng CD? Giải thích.

b) Tính BN.


Dạng 4. Tính toán các số liệu liên quan đến cạnh, mặt của hình hộp chữ nhật

Phương pháp giải: Đưa các dữ liệu của cạnh, góc về trong cùng một mặt phẳng và sử dụng các công thức đã biết trong hình học phẳng để tính.

5A. Cho một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật. Biết chiều dài, chiều rộng căn phòng lần lượt là 3m và 2m và mặt bên chứa cạnh 3m có đường chéo dài 5m.

a) Tính diện tích mặt sàn căn phòng.

b) Tính diện tích xung quanh căn phòng.

5B. Cho một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật. Chiều dài và chiều rộng căn phòng lần lượt là 4m và 3m. Mặt bên chứa cạnh 3m có đường chéo dài 5m.

a) Để lát gạch nền căn phòng cần ít nhất bao nhiêu viên gạch hoa hình vuông, biết một viên gạch có số đo 20cm.

b) Tính diện tích toàn phần của căn phòng.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

6. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' như hình vẽ. Cắt hình hộp theo mặt cắt MNPQ với M là trung điểm của AB và (MNPQ) song song (AA'D'D). 
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a) Chứng minh NQ// (BCC'B')

b) Nêu vị trí tương đối của các cặp đường thẳng AN và BD; PB' và MN.

c) Cho AA' = 50cm và ND' = DM = 50
[image: image433.wmf]2

cm

. Khi đó AMND.A'QPD' là hình gì?

d) Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'.

7. Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 5 m và chiều cao 4 ra. Người ta định sơn bốn bức tường căn phòng, biết giá công tiền sơn là 25.000 đồng cho mỗi ra2. Hỏi chi phí tiền công là bao nhiêu? Cho biết căn phòng có một cửa chính cao 1,8 m và rộng 2 m và hai cửa sổ có cùng chiều dài 80 cm, chiều rộng 60 cm.

8*. Một gia đình bác nông dân dự định xây một hầm biogas (là hầm xử lý chất thải chăn nuôi để tạo ra khí ga phục vụ sản xuất và sinh hoạt của hộ gia đình) có dạng hình hộp chữ nhật có tổng chiều dài và hai lần chiều rộng đáy bằng 6m. Hỏi phải xây hầm biogas có chiều dài và chiều rộng bằng bao nhiêu để diện tích mặt đáy lớn nhất?
CHỦ ĐỀ 2. THÊ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1.Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đường thẳng a gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu a vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau trong (P).

Lưu ý: Nếu a (( (P) thì a vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (P).

2. Hai mặt phẳng vuông góc

Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu trong mặt phẳng này tồn tại một đường thẳng vuông góc vói mặt phẳng còn lại.

3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật bằng diện tích đáy nhân chiều cao: V = abh

trong đó a, b, h lần lượt là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Hệ quả: Với hình lập phưong thì 
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=

 trong đó a là độ dài cạnh của hình lập phương.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Nhận biết quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong hình hộp chữ nhật

Phương pháp giải: Dùng các kiến thức nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết để nhận biết.

1A. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH như hình vẽ.
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a) Kể tên các đường thẳng được vẽ trên hình và vuông góc vói BF.

b) Kể tên ba cặp mặt phẳng vuông góc với nhau.

c) AC có vuông góc với DH không? Vì sao?

d) Chứng minh tam giác AEG vuông tại E. Từ đó chứng minh 
[image: image436.wmf]222
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 (AG được gọi là đường chéo hình hộp chữ nhật).

1B. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' như hình vẽ.

a) Nêu vị trí tương đối của các cặp đường thẳng BC' và A'D'; DD' và AB; AA’ và A’C'.
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b) Chứng minh A'C' vuông góc với (BB'D'). Từ đó chứng minh A'C' vuông góc BD'.

c) Chứng minh 
[image: image438.wmf](
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Dạng 2. Tính toán thể tích và các số liệu liên quan đến cạnh và mặt của hình hộp chữ nhật

Phương pháp giải: Đưa các dữ liệu của cạnh, góc về trong cùng một mặt phẳng và sử dụng các công thức đã biết trong hình học phẳng để tính.

2A. Cho biết một bể bơi tiêu chuẩn có chiều dài 50 m, chiều rộng 25 m và cao 2,3 m. Người ta bơm nước vào bể sao cho nước cách mép bể 0,5 m.

a) Tính thể tích nước trong bể.

b) Tính thể tích phần bể không chứa nước.

2B. Một hồ cá cảnh mini có dạng hình hộp chữ nhật với chiều cao 5 dm, chiều rộng 3 dm và chiều dài 4 dm. Người ta đổ vào hồ cá 50 dm3 nước.

a) Hỏi chiều cao của khối nước trong bể là bao nhiêu dm?

b) Tính thể tích phần hồ cá không chứa nước.

3A. Một chiếc hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 8 cm, chiều rộng 6 cm và chiều dài 24cm. Nguời ta định đặt một cái que dài 27 cm vào trong hộp.

a) Hỏi toàn bộ cái que có ở trong hộp không? Vì sao?

b) Giữ nguyên chiều cao và chiều rộng của hộp. Nếu muốn đặt cái que lọt đúng theo một cạnh của đáy hộp thì phải tăng chiều dài hộp ít nhất bao nhiêu cm? (Biết số đo các chiều là số nguyên). Tính diện tích toàn phần của hộp khi đó.

3B. Một hình lập phương có cạnh bằng 1. Người ta tăng độ dài của mỗi cạnh của nó thêm 20%.

a) Diện tích toàn phần của nó tăng bao nhiêu phần trăm?

b) Thể tích của nó tăng bao nhiêu phần trăm?

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

4.Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N lần luợt là trung điểm BD và B'D'

a) Nêu vị trí tương đối của các cặp đường thẳng MN và BD; MNvà CC'; AC và A'D'.

b) Chứng minh MN ( (A'B'C'D').

c) Biết AA' = 20 cm,AB = 30 cm,AD = 40 cm. Tính B'D'; B'M.

d) Tính thể tích hình hộp.

5. Một cái thùng có dạng hình hộp chữ nhật, cao 1m, dài 50cm và rộng 50cm. Các bác thợ xây đổ một lượng nước bằng 50% thể tích của thùng rồi thả vào đó 50 viên gạch hình hộp chữ nhật, mỗi viên có các kích thước cao, dài, rộng lần lượt là 10cm, 20cm, 15cm. Hỏi nước trong thùng có bị tràn ra ngoài không? Vì sao? (Việc ngâm gạch trong nước đê khi xây nhà gạch không hút nước từ phần "vữa" để không gây hiện tượng nứt tường).

6*. Trong các hình hộp chữ nhật có độ dài đường chéo bằng d, hãy tìm hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần lớn nhất.

CHỦ ĐỀ 3. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Hình lăng trụ đứng

Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

2. Các khái niệm liên quan

Trong hình lăng trụ đúng ở hình bên:

- Các đỉnh là A, B, C, D, A', B', C' và D'.

- Các mặt đáy là ABCD và A'B'C'D'.
- Các mặt bên là ADD'A', DCCD', CBB'C' và BAA'B'.
- Các cạnh bên là AA', BB', CC' và DU.
Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng vuông góc với hai đáy và được gọi là chiều cao hình lăng trụ đứng.
3. Chú ý

- Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác gọi là lăng trụ đứng tam giác. Tương tự, nếu đáy là tứ giác gọi là lăng trụ đứng tứ giác, nêu đáy là ngũ giác thì gọi là lăng trụ đứng ngũ giác, ...
- Hình hộp chữ nhật và hình lập phương đều là các hình lăng trụ đứng.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 
Dạng 1. Nhận biết hình lăng trụ đứng
Phương pháp giải: Để nhận biết một hình có phải là hình lăng trụ đứng hay không, ta làm như sau:

- Xem hình đó có phải là hình lăng trụ hay không.

- Xem các cạnh bên của hình có vuông góc với mặt đáy hay không. Từ đó áp dụng khái niệm hình lăng trụ đứng để đi đến kết luận.

1A. Trong các hình sau, đâu là hình lăng trụ đứng? Vì sao?
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1B. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng? Vì sao?
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Dạng 2. Xác định các đỉnh, các cạnh, các mặt và mối quan hệ giữa các cạnh với nhau giữa các mặt với nhau của hình lăng trụ đứng
Phương pháp giải: Cần nắm vững:

- Các khái niệm về đỉnh, cạnh và mặt của hình lăng trụ đứng.

- Vị trí tưong đối của hai đường thẳng và vị trí tương đối của hai mặt phẳng trong không gian.

2A. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C'.
a) Hãy kể tên các đỉnh, các cạnh, các mặt đáy và mặt bên của hình lăng trụ đứng.

b) Nêu vị trí tương đối của AB và CC'; AC và A'B'; (ABB'A') và (BCC'B').

2B. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C. Dựng hình bình hành ABDC và A'C'D'B'.
a) Xét hình lăng trụ đứng ABDC.A'B'D'C'
i) Có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh, bao nhiêu mặt?

ii) Có là hình hộp chữ nhật không? Vì sao?

b) Trong các cặp mặt phẳng (ADD'A') và (BCC'B'); (ACC'A') và (BDD'B'); (BCC'B') và (ABDC); cặp mặt phẳng nào vuông góc với nhau? Vì sao?

Dạng 3. Tính độ dài các cạnh và các đoạn thẳng khác trong hình lăng trụ đứng

Phương pháp giải: Đưa các dữ liệu về cạnh và góc về cùng một mặt phẳng và sử dụng các kiến thức của hình học phẳng để tính toán.

3A. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.MNPQ có đường cao bằng 7 cm; đáy MNPQ là hình chữ nhật tâm o và độ dài các cạnh AB = 3 cm, AC = 5 cm. Hãy tính:

a) Độ dài các đoạn thẳng AP và AO;
b) Tổng diện tích hai mặt đáy của hình lăng trụ đứng.

3B. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là các tam giác vuông cân tại A và A’, có BC = 3
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cm và AB' = 5 cm. Tính:

a) Chiều cao của hình lăng trụ;

b) Diện tích của mặt bên ABB'A' và tổng diện tích của hai mặt đáy.

III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

4. Một hình lăng trụ đứng có đáv là đa giác n cạnh. Hãy tính:

a) Số đỉnh của hình lăng trụ;

b) Số cạnh của hình lăng trụ;

c) Số mặt của hình lăng trụ.

5. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có hai đáy là các hình vuông tâm O và tâm O', AB = 5 cm và AC ’ = 15 cm.
a) Hình lăng trụ đứng đã cho có phải hình lập phương không? Vì sao?

b) Chứng minh đường thẳng OO' vuông góc vói mặt phẳng (ABCD).
c) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ACC'A') và (BDD'B’).
d) Tính chiều cao của hình lăng trụ đứng.

CHỦ ĐỀ 4. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH
 HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Diện tích xung quanh  
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Trong đó p là nửa chu vi đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ đứng.

2. Diện tích toàn phần bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích 2 đáy.
3. Thể tích của hình lăng trụ đứng V = S.h
Trong đó S là diện tích đáy và h là chiều cao hình lăng trụ đứng.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích lăng trụ đứng

Phương pháp giải: Dùng các kiến thức nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết để tính các yêu cầu bài toán.

1A. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' có đáy là các tam giác vuông tại B và B', AA' = 5 cm, AB = 2 cm, AC = 6 cm.
a) Tính diện tích xung quanh lăng trụ.

b) Tính diện tích toàn phần lăng trụ.

c) Tính thể tích lăng trụ.

1B. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D’ có đáy là hình thoi cạnh 3 cm, 
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và chiều cao bằng 5 cm.
a) Tính diện tích xung quanh lăng trụ.

b) Tính diện tích toàn phần lăng trụ.

c) Tính thể tích lăng trụ.
Dạng 2. Lắp ghép một số lăng trụ đơn giản và tính toán các dữ liệu của lăng trụ đứng.

Phương pháp giải: Nhận biết khối hình truớc và sau khi lắp ghép, từ đó vận dụng các kiến thức đã học để xử lý yêu cầu bài toán.

2A. Cho lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' như hình vẽ a, có đáy là tam giác ABC vuông cân tại B và AC = 5 cm, BB' = 7 cm.
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a) Tính diện tích toàn phần của lăng trụ ABC.A’B'C'.
b) Ghép 2 hình lăng trụ đứng có cùng kích thước như lăng trụ đứng ABC.A'B'C' (như hình b). Tính thể tích của hình lăng trụ đứng mới được tạo thành.

2B. Cho lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' (như hình 1) có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Biết BC = 10 cm, AB = AD = 5 cm, AA' = 8 cm.
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a) Tính diện tích toàn phần lăng trụ (làm tròn đến chữ sô' hàng phần trăm).

b) Người ta ghép thêm một hình lăng trụ đứng tam giác MNP.M'N'P' vào hình lăng trụ 1 để được một lăng trụ đứng tam giác (như ở hình 2). Tính thể tích hình lăng trụ đứng sau khi ghép biết tam giác MNP vuông tại N và MN = 5 cm, MP = 5
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cm

, MM' = 8 cm.
Dạng 3. Một số bài toán thực tế trong cuộc sống liên quan đến lăng trụ đứng

3A. Một cuốn lịch để bàn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác. Biết cuốn lịch có chiều cao bằng 30 cm, đáy là tam giác cân có cạnh bên 17cm và cạnh đáy bằng 8cm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của cuốn lịch.

[image: image447.jpg]



3B. Một gia đình xây bể chứa nước hình lăng trụ đứng, phần trong lòng bể có đáy là hình vuông cạnh 1,5 m, chiều cao bể là 1 m. Sau đó họ dùng các viên gạch men kích thước 20x30 cm, dày 1 cm để Ốp xung quanh thành bể và đáy bể. Hỏi gia đình đó cần ít nhất bao nhiêu viên gạch ốp và sau khi ốp bể chứa được khoảng bao nhiêu lít nước?

III. BÀI TẬP VỂ NHÀ
4. Một hộp quà hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh 10 cm, chiều cao lăng trụ bằng 12 cm.
a) Người ta dùng giấy bọc kín hộp quà, hỏi diện tích giấy cần dùng ít nhất là bao nhiêu?

b) Thể tích hộp đựng quà là bao nhiêu?

5. Từ một miếng tôn dài 2m, rộng 50cm, người ta gò thành một cái thùng hình lăng trụ đứng theo 2 cách:
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* Cách 1: Gò thành hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật dài 70 cm, rộng 30 cm (hình a);
* Cách 2: Gò thành 2 hình lăng trụ đứng bằng nhau, mỗi lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh 25cm (hình b).
Hỏi thể tích thùng ở cách 1 và tổng thể tích các thùng ở cách 2 có bằng nhau không? Vì sao?

CHỦ ĐỀ 5. HÌNH CHÓP ĐỂU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỂU 
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Khái niệm hình chóp: Hình chóp có dạng như hình vẽ:
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Trong đó:

- SAB; SBC; SCD; SAD được gọi là các mặt bên.
- ABCD được gọi là mặt đáy.

- SA; SB; SC; SD được gọi là các cạnh bên.
- Các cạnh bên cắt nhau tại S được gọi là đỉnh hình chóp.

- Đường cao của hình chóp là đường thẳng kẻ từ đỉnh của hình chóp và vuông góc với mặt phẳng đáy.
- Hình chóp có đáy là tam giác gọi là hình chóp tam giác, đáy là tứ giác gọi là hình chóp tứ giác, ...
2. Hình chóp đều: là hình chóp có đáy là đa giác đều, các mặt bên là các tam giác cân có chung đỉnh là đỉnh hình chóp.

Tính chất của hình chóp đều:
Chân đường cao của hình chóp đều trùng vói tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.

* Chú ý: Đường cao kẻ từ đỉnh S của mỗi mặt bên gọi là trung đoạn của hình chóp đều.
3. Hình chóp cụt đều:
Cắt hình chóp đều S.ABCD bằng 1 mặt phẳng (P) song song với mặt đáy, phần hình nằm giữa (P) và mặt phang đáy gọi là hình chóp cụt đều.
Mỗi mặt bên của hình chóp cụt đều là 1 hình thang cân.
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Nhận biết các kiến thức cơ bản hình chóp đều

Phương pháp giải: Dùng các kiến thức nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết để nhận biết các yếu tố của hình chóp đều.

1A.Cho hình chóp đều S.ABCD có đường cao SO.

a) Xác định vị trí chân đường cao O của hình chóp.

b) Kể tên các cạnh bên và mặt bên của hình chóp.

1B.Cho hình chóp ngũ giác đều S.ABCDE.
a) Hình chóp có bao nhiêu cạnh và bao nhiêu đỉnh?

b) Hình chóp có bao nhiêu mặt là các tam giác cân?

c) Trong (SDE) kẻ đường SM với M là trung điểm DE. Hỏi SM là đường gì của tam giác SDE và là đường gì cùa hình chóp đều? 

Dạng 2. Tính độ dài các cạnh, góc của hình chóp đều 

Phương pháp giải: Sử dụng các kiến thức nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết và kiến thức đã học để tính các yếu tố của hình chóp đều. 

2A. Cho hình chóp đều S.ABCD có độ dài đường chéo của mặt đáy bằng 6 cm và cạnh bên bằng 5 cm.
a) Tính chiều cao hình chóp đều.

b) Tính diện tích tam giác SCD.
2B. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 4 cm và cạnh bên bằng 
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cm

. Cắt hình chóp bởi mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng đáy và cách đáy một khoảng 2 cm.
a) Tính chiều cao của hình chóp đều phần chứa đỉnh S sau khi cắt hình chóp đều S.ABCD bởi (P).

b) Tính diện tích một mặt bên hình chóp cụt đều.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
3. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

a) Hình chóp đều S.ABCD có đáy là hình bình hành.

b) Hình chóp đều S.ABCD có đáy là hình thoi, chân đường cao hình chóp là giao điểm của 2 đường chéo hình thoi.

c) Hình chóp đều S.ABCD có đáy là hình vuông, chân đường cao hình chóp là giao điểm của 2 đường chéo hình vuông.

d) Hình chóp đều S.ABCD có đáy là hình vuông, các mặt bên là các tam giác đều chung đỉnh S.
4. Kim tự tháp Kê-ốp (Kheops) ở Ai Cập có hình dạng là một hình chóp tứ giác đều. Biết chiều cao kim tự tháp là 137m, cạnh đáy dài 231 m. Tính cạnh bên và diện tích một mặt bên của kim tự tháp.

CHỦ ĐỀ 6. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THÊ TÍCH 
CỦA HÌNH CHÓP ĐỂU

I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Diện tích xung quanh của hình chóp đều 
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Trong đó p là nửa chu vi đáy và d là độ dài trung đoạn của hình chóp đều.

2. Diện tích toàn phần của hình chóp đều bằng tổng của diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy.
3. Thể tích của hình chóp đều 
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Trong đó S và h lần lượt là diện tích mặt đáy và chiều cao hình chóp đều.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Các bài toán vê diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể hình chóp đều.

Phương pháp giải: Dùng các kiến thức nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết và các kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu của bài toán.

1A.Cho hình chóp đều S.ABC, có tất cả các cạnh bằng nhau và đều bằng 4 cm.
a) Xác định vị trí chân đường cao H của hình chóp S.ABC và tính độ dài đoạn SH.
b) Tính diện tích xung quanh hình chóp.

c) Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

d) Tính thể tích hình chóp.

1B.Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh bên bằng 5 dm, đường cao bằng 4 dm.
a) Tính diện tích toàn phần hình chóp.

b) Tính thể tích hình chóp.

Dạng 2. Các bài toán cơ bản về mối quan hệ giữa hình lập phương, hình hộp chữ nhật với hình chóp đều và các bài toán thực tế.

Phương pháp giải: Vẽ hình, nhận dạng hình chóp đều cùng các dữ kiện và tính các yêu cầu bài toán.

2A. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Gọi O là tâm của mặt đáy ABCD.
a) Chứng minh O.A'B'C'D' là hình chóp tứ giác đều.

b) Gọi thể tích hình chóp đều O.A'B’C'D' là V' và thể tích hình lập phương là V. Tính tỉ số 
[image: image454.wmf]'
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2B. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Gọi S là tâm A'B'C'D'. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
a) Chứng minh S.MNPQ là hình chóp tứ giác đều.

b) Gọi thể tích hình chóp S.MNPQ là V' và thể tích hình lập phương là V. Tính tỉ số 
[image: image455.wmf]'
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3A. Trong đợt kỉ niệm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhà trường tổ chức cắm trại cho khôi lớp 8. Lớp 8A dự định dựng một trại có dạng hình chóp đều S.ABCD với bốn cạnh sử dụng bốn cọc tre cùng đặt nghiêng so với mặt đất một góc cố định và một cọc tre trụ chính giữa trại cao 2,5 m. Biết thời gian để một học sinh đi dọc theo một cạnh của trại với vận tốc 0,5 m/s là 6s.

a) Tính diện tích vải bạt dùng để phủ kín xung quanh trại.

b) Tính thể tích của trại.

3B. Kim tự tháp Louver được xây dựng ngay lối vào của bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris nước Pháp. Kim tự tháp có dạng hình chóp đều S.ABCD với chiều cao và chiều dài cạnh bên của kim tự tháp lần lượt là 21m và 34m. Tính thể tích của kim tự tháp.

III. BÀI TẬP VỂ NHÀ
4. Cho hình chóp đều S.ABC đường cao SO = 7 cm đường cao trong tam giác ABC bằng 3 cm.
a) Tính diện tích toàn phần hình chóp.

b) Tính thể tích hình chóp.

5. Kim tự tháp Kê-ôp (Kheops) ở Ai Cập có hình dạng là một hình chóp tứ giác đều. Biết chiều cao kim tự tháp là 137m, cạnh đáy dài 231m. Tính diện tích xung quanh và thể tích của kim tự tháp.

6. Một hôm, bạn An đánh rơi một mô hình kim tự tháp có dạng là hình chóp tứ giác đều vào một hộp đựng đầy nước dạng hình hộp chữ nhật. Biết hình hộp chữ nhật có kích thước đáy là 7x5 cm và chiều cao là 10 cm; còn hình chóp đều có chiều cao là 5 cm và cạnh đáy dài 6 cm. Hỏi khi vớt mô hình ra, lượng nước còn lại trong hộp là bao nhiêu?

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 4
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem phần Tóm tắt lý thuyết từ Bài 1 đến Bài 6.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Các bài toán về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của
Phương pháp giải: Sử dụng các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp, hình chóp, hình lăng trụ, ... để tính.

1A. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'có BD' = 10cm, AB = 5cm, AC = 8 cm. Hãy tính:

a) Diện tích toàn phần hình hộp;

b) Luợng nuớc cần để đổ đầy hộp.

1B. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông, chiều cao AA' = a và 
[image: image456.wmf]·
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. Hãy tính:

a) Diện tích toàn phần hình hộp theo a;
b) Thể tích hình hộp theo a.
2A. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A, AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC' =13 cm. Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh lăng trụ;

b) Thể tích hình lăng trụ.

2B. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi với các đường chéo có độ dài bằng 10cm và 24 cm, chiều cao lăng trụ bằng 20 cm. Hãy tính:

a) Diện tích toàn phần hình lăng trụ;

b) Thể tích hình lăng trụ.

3A. Cho hình chóp đều S.ABCD có đường cao bằng 12cm và trung đoạn bằng 13cm. Hãy tính:

a) Độ dài cạnh đáy hình chóp;

b) Diện tích xung quanh hình chóp;

c) Thể tích hình chóp.

3B. Cho hình chóp cụt đều ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, B’C. Cho biết AB = 4 cm, A'B' = 8 cm và MN = 4 cm.
a) Tính diện tích toàn phần hình chóp cụt.

b) Tính chiều cao hình chóp cụt.

c) Lắp một hình chóp đều có độ dài đáy bằng đúng độ dài đáy nhỏ hình chóp cụt. Cho biết cạnh bên hình chóp đều bằng 
[image: image457.wmf]25
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, hãy tính thể tích của hình chóp đều mói sau khi lắp ghép. 

Dạng 2. Các bài toán thực tế liên quan đến các khối hình 

Phương pháp giải: Nhận dạng, vẽ hình và tính các yêu cầu bài toán dựa vào các khôi hình co bản đã biết.

4A. Một thầy giáo miền núi có ý tưởng xây dựng bể bơi di động dạng hình hộp chữ nhật cho các học sinh nghèo tiểu học bằng cách xây dựng một khung bằng sắt có chiều dài đáy là 10m, diện tích đáy 50 m2, chiều cao khung sắt là 1m. Sau đó phủ kín xung quanh và đáy bằng bạt dày.

a) Tính diện tích bạt cần dùng để làm bê bơi di động.

b) Môi lần cho học sinh tập bơi, cần phải đổ lượng nước vào sao cho cách mép trên bể bơi di động 30cm, biết số tiền cho 1m3 nước là 5000 đồng. Hỏi thầy giáo cần bỏ ra bao nhiêu tiền để trả cho mỗi lần.

4B. Một lều trại có dạng hình lăng trụ đứng đặt nằm ngang. Đáy của hình lăng trụ (tức hai đầu hổi của lều) có hình dạng là các tam giác cân, cạnh đáy của các tam giác cân này tiếp giáp mặt đâ't và có độ dài 3 m, chiều cao tương ứng dài 2m. Chiều cao lăng trụ (tức chiều dài của lều trại) bằng 4m.
a) Tính diện tích bạt phủ hai mái lều.

b) Tính thê tích của lều trại.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
5. Một hình lập phương có cạnh bằng 6 cm được tạo bởi 216 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Người ta sơn tất cả 6 mặt của hình lập phương lớn. Tính số lượng các hình lập phương cạnh 1cm mà:

a) Được sơn đúng ba mặt;

b) Được sơn đúng hai mặt;

c) Được sơn đúng một mặt.

6. Lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều, M là trung điểm BC, biết AA’ = AM = 2cm.
a) Tính diện tích xung quanh lăng trụ.

b) Tính thể tích lăng trụ.

7. Cho hình chóp lục giác đều có cạnh đáy bằng 2cm, cạnh bên bằng 4cm.
a) Tính diện tích xung quanh hình chóp.

b) Tính thể tích hình chóp.

8*. Một hình chóp tứ giác đều và một hình hộp chữ nhật có cùng chiều cao bằng 3cm. Đáy hình hộp chữ nhật là hình vuông. Cho biết thể tích và diện tích xung quanh của hai hình bằng nhau, hãy tính thể tích của hình chóp tứ giác đều và hình hộp chữ nhật đã cho.

ĐỂ KIÊM TRA CHUYÊN ĐỀ 4
ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Cho hình chóp đều S.ABCD. Xét các khẳng định sau:

i) Đáy ABCD là hình vuông;

ii) SA = SB = SC = SD;

iii) Hình chóp có bốn mặt;

iv) SO vuông góc vói mặt đáy, với O là trung điểm AB.
Số khẳng định sai là:

A. 1;


B. 2;


C. 3;


D. 4.

Câu 2. Cho hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 4 cm. Độ dài trung đoạn hình chóp là:

A. 2 cm;

B. 
[image: image458.wmf]3
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;

C. 
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cm

; 

D. 12 cm.
Câu 3. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng chứa cả cạnh AC và cạnh AC' là:

A. (A'C'CA);
B. (ABB'A');

C. (CDD'C);

D. (BCC'B').

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng nhất. Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng là:

A. Các đoạn thẳng không bằng nhau;

B. Các đoạn thẳng song song và bằng nhau; 

C. Các đoạn thẳng vuông góc với hai mặt đáy;

D. Các đoạn thẳng song song, bằng nhau và vuông góc vói hai mặt đáy.

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có AB = 5cm, AC = 13cm, BC = 12cm và đường cao AA’ = 8cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ là:

A. 220 cm2;

B. 180 cm2;

C. 270 cm2;

D. 300 cm2.
Câu 6. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 25 cm, 34 cm và 62 cm. Đường chéo hình hộp có sô' đo là:

A. 60cm; 

B. 75cm; 

C. 85cm; 

D. 80cm.

PHẦN II. TỰ LUẬN 
Bài 1. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đường cao bằng 8cm, trung đoạn bằng 10 cm. Hãy tính:

a) Độ dài cạnh đáy hình chóp;

b) Diện tích xung quanh hình chóp;

c) Thể tích hình chóp.

Bài 2. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có AC = 5cm. Hãy tính:

a) Độ dài cạnh hình lập phương;

b) Độ dài đường chéo hình lập phương;

c) Thể tích hình lập phương.

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình lập phương lần lượt là:

A. 4, 8,12;

B. 6, 8, 12;

C. 6,12, 8;

D. 8, 6,12.

Câu 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Số mặt cùa hình hộp chữ nhật song song với A'B' là:

A. 1;


B. 2;


C. 3;


D. 4.

Câu 3. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng chứa BC và BC' là

A. (A'C'CA);
B. (ABB'A');

C. (CDD'C);

D.(BCC'B').

Câu 4. Hình lăng trụ đứng tam giác có các mặt bên là :

A. Hình bình hành;

B. Hình chữ nhật;

C. Tam giác đều;


D. Hình vuông.

Câu 5. Thể tích hình chóp đều bằng 126cm3, chiều cao của nó là 6 cm. Diện tích đáy hình chóp là:

A. 45 cm2;

B.60 cm2; 
C. 52 cm2;

D.63 cm2.

Câu 6. Cho hình lập phương ABCD.A'B’CD' có diện tích hình chữ nhật ACCA' là 25 cm2. Diện tích toàn phần hình lập phương là: 

A. 150cm2;

B.120cm2;
C. 75V2 cm2;
D. Tất cả các câu đều sai.

PHẦN II. TỰ LUẬN 
Bài 1. Cho lăng trụ đứng ABC.A’B'C có đáy là tam giác vuông cân tại A, chiều cao lăng trụ bằng 9 cm. Diện tích đáy bằng 8 cm2. Hãy tính:

a) Độ dài BC;

b) Diện tích toàn phần lăng trụ;

c) Thể tích lăng trụ.

Bài 2. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 16 cm, đường cao so = 6 cm. Hãy tính:

a) Độ dài trung đoạn hình chóp;

b) Thể tích hình chóp.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
ĐỀ SỐ 1
Bài 1. 
1) Giải các phương trình sau:

a) 
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b) 
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2) Giải bất phưong trình 
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và minh họa tập nghiệm trên trục số.

Bài 2. Cho các biểu thức: 
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1) Tính giá trị của B khi  
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2) Rút gọn biểu thức 
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3) Tìm x nguyên để c nhận giá trị nguyên.

Bài 3. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Một tổ sản xuất dự định hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày với năng suất định trước. Do tăng năng suất thêm 10 sản phẩm mỗi ngày nên tổ đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian dự định 2 ngày và còn làm vượt mức kế hoạch 100 sản phẩm. Tính số sản phẩm tổ dự định làm theo kế hoạch.

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ AH vuông góc vói BC tại H. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC.
a) Chứng minh AH2 - AE.AB.
b) Chứng minh 
[image: image468.wmf];
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c) Lấy M đối xứng với A qua E, tia MH cắt cạnh AC tại N. Chứng minh  
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d) Gọi O là trung điểm của BC; AO giao với HN tại K. Cho biết 
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Bài 5. Cho a > 0, b > 0 va a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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ĐỀ SỐ 2
Bài 1. 

1) Giải các phương trình sau:

a) 
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b) 
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2) Giải bất phương trình 
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 và minh họa tập nghiệm trên trục số.

Bài 2. Cho biểu thức: 
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1) Rút gọn A.

2) Tính giá trị của A tại 
[image: image478.wmf]1
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3) Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên.

Bài 3. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng là 5m. Nếu giảm chiều rộng đi 4m và giảm chiều dài đi 5m thì diện tích giảm đi 180m2. Tính chu vi ban đầu của mảnh đất.

Bài 4. Cho hình vuông ABCD, lấy điểm E là trung điểm của AB. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với CE tại I cắt BC tại F.

1) Chứng minh 
[image: image479.wmf].
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2) Chứng minh 
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3) Chứng minh tam giác ADI cân

4) Gọi K là trung điểm của DC, AK cắt DF tại H.Tính diện tích tứ giác KHCI biết AB = 6cm.

Bài 5. Cho 
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